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/ˈfɑːðər/

bố

mother 
/ˈmʌðər/

mẹ 

brother
/ˈbrʌðər/

anh / em trai 

1. Listen and point. Repeat.A

father sister 
/ˈsɪstər/

chị / em gái 



father
/ˈfɑːðər/

bố



mother
/ˈmʌðər/

mẹ 



brother
/ˈbrʌðər/

anh / em trai 



sister
/ˈsɪstər/

chị / em gái 



/ˈfɑːðər/

bố

mother 
/ˈmʌðər/

mẹ 

brother
/ˈbrʌðər/

anh / em trai 

1. Listen and point. Repeat.A

father sister 
/ˈsɪstər/

chị / em gái 



PLAY



Flying CheckNext

father



Flying CheckNext

sister



Flying CheckNext

mother



Flying CheckNext

brother



Flying CheckNext



Flying CheckNext



Flying CheckNext



Flying CheckNext

sister



Next



/ˈfɑːðər/

bố

mother 
/ˈmʌðər/

mẹ 

brother
/ˈbrʌðər/

anh / em trai 

1. Listen and point. Repeat.A

father sister 
/ˈsɪstər/

chị / em gái 



2. Play Four corners.A





1. Lisen and practice.B



v Cách giới thiệu một người thân của mình:

This is _________.(name)

(Đây là _________)



This is _________.

mother brother

father

sister 

friend



Next



fatherA

friendB

brotherC

This is my _______.



sisterA

motherB

brotherC

This is my _______.



friendA

sisterB

brotherC

This is my _______.



sisterA

motherB

fatherC

This is my _______.



brotherA

motherB

fatherC

This is my _______.



areA

amB

isC

This ______ my brother.
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2. Fill in the blanks. Practice.B

my

Hello I’m
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i s t e r a t h e r r o t h e r

Complete the words.A



Look, circle and write.B

brother sister father

sister brother mother

mother sister father



           

THANK YOU !


